
1 
 

UBND TỈNH THÁI BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Thái Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2021 

 

LỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN  PHÒNG COVID-19 CHO HSSV 
 

  

STT TÊN LỚP TÊN GVCN SỐ LƯỢNG THỜI GIAN TIÊM 

1.  CD19-CNM2 Trần Thị Hồng Anh 26 

Từ 7
h
00’ - 7

h
45’ 

Ngày 26/10/2021 

2.  CD19-CNM3 Vũ Thị Thu 12 

3.  CD19-ĐCN1 Đinh Duy Phương 4 

4.  CD19-ML Lý Thị Minh Phương 4 

5.  CD19-OTO1 Nguyễn Ngọc Hiển 14 

6.  CD20-ML Vũ Ngọc Cảnh 7 

7.  CD20-MTT1 Ngô Thị Thủy 29 

8.  CD20-MTT2 Vũ Đình Doanh 9 

Từ 7
h
45’ - 8

h
30’ 

Ngày 26/10/2021 

9.  CD21-ĐCN + ĐĐT Vũ Đức Nhật 16 

10.  CD21-ĐTCN Tống Thị Lan 6 

11.  CD21-ML Lý Thị Minh Phương 4 

12.  ĐH10- QLKT Nguyễn Thị Thủy 85 10 

13.  ĐH10- QTKD Vũ Hải Thúy 13 

14.  ĐH10-CK Trần Công Thức 16 

15.  ĐH10-CNTT1 Đào Thị Thanh Thúy 15 

16.  ĐH10-ĐCN1 Nguyễn Thị May 29 

Từ   8
h
30’-9

h
15’ 

Ngày 26/10/2021 

17.  ĐH10-ĐTCN Nguyễn Thị Nga 13 

18.  DH10-KTTH1 Lê Ngọc Mai 5 

19.  DH10-KTTH2  Nguyễn Lan Hương 11 

20.  ĐH10-Luật1 Trần Thị Chinh 11 

21.  DH10-TCNH Bùi Thị Thanh Hồng 3 

22.  DH7-CK Lại Hồng Hùng 10 

23.  DH7-CNTT1 Nguyễn Trung Tiến 27 

Từ   9
h
15’ - 10

h
00’ 

Ngày 26/10/2021 

24.  DH7-ĐCN1 Vũ Thị Thúy Lan 22 

25.  DH7-ĐTCN Nguyễn Thị Bảo Thư 17 

26.  DH7-KTTH2 Nguyễn Thái Hà 14 

27.  DH7-Luật1 Nguyễn Đức Long 1 

28.  DH7-QTKD Lại Phương Mai 13 

29.  DH8-CK Nguyễn Hùng Tráng 5 

30.  DH8-CNTT1 Nguyễn Tiến Cương 14 
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STT TÊN LỚP TÊN GVCN SỐ LƯỢNG THỜI GIAN TIÊM 

31.  DH8-ĐCN1 Dương Thị Loan 13 

Từ   10
h
00’ - 10

h
45’ 

Ngày 26/10/2021 

32.  DH8-ĐTCN Đàm Đức Cường 5 

33.  DH8-KTTH Nguyễn Thị Hoa 16 

34.  DH8-QLKT Nguyễn Thị Tuyết Mai 5 

35.  DH8-QTKD Tổng Thị Hoa 7 

36.  ĐH9-CK Trần Chí Quang 3 

37.  ĐH9-ĐCN Nguyễn Văn Nhương 14 

38.  DH9-KTTH Kiều Thị Thanh Tâm 12 

39.  ĐH9-QLKT Nguyễn Như Hoa 2 

40.  ĐH9-QTKD Hoàng Thị Hồng 13 

41.  DH9-TCNH Ngô Thị Thúy Là 5 

42.  TCNK5A2 Nguyễn Thị Lan Hương 5 

TỔNG CỘNG: 480 HSSV  

 

 TM. PHÒNG CÔNG TÁC HSSV 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Dũng 

 


